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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ  

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Bản án số: 106/2025 /HSST 

Ngày: 23 - 04 -2025 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 

        NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Mỹ    

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Nguyễn Đình Thức 

2/ Bà Trần Quang Cảnh  

Thư ký Tòa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị An Thành– Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên toà: ông  Nguyễn Xuân Nhẫm  – Kiểm sát viên                                              

Ngày 23 tháng 04 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, xét xử 

sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 94/2025/HSST ngày 19 tháng 03 năm 2025, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 126/2025/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 04 năm 

2025 đối với bị cáo:    

Lê Trung H; sinh năm 1995 (nam); tại: TP. Hồ Chí Minh; thường trú: 5/15 

Tân Kỳ Tân Q, phường Tân Q, quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 

không có nơi cư trú rõ ràng; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; 

học vấn: 03/12; nghề nghiệp: Không; con ông: Lê Văn T và bà: Nguyễn Hoàng 

Minh H (đã chết); Vợ,con: chưa có. 

Nhân thân: Từ nhỏ sống cùng gia đình tại 5/15 Tân Kỳ Tân Q, phường Tân Q, 

quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Đi học đến hết lớp 3 thì nghỉ học ở nhà phụ 

giúp gia đình. Từ năm 2020 đến nay, chuyển đến sinh sống tại 24/1 Đỗ Công T, 

phường Tân Q, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiền án, tiền sự: Không  

Tạm giữ, tạm giam: Từ ngày 27/11/2024 đến nay tại Trại tạm giam Chí hòa-

Phân trại tạm giam khu vực quận Tân Phú. (có mặt) 

Bị hại:  

- Nguyễn Thị T, địa chỉ: 24/1 Đỗ Công T, phường Tân Q, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh.(vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Tố N, Lê Hoàng Cẩm 

T(vắng mặt) 
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Địa chỉ: 49 đường 19A phường Binh Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 07/5/2024, Lê Trung 

H phát hiện xe gắn máy nhãn hiệu Honda loại Wave RSX F1, biển số 76H1 – 

304.00 của chị Nguyễn Thị T dựng ở dãy phòng trọ số 24/1 Đỗ Công Tường, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, chìa khóa cắm tại ổ khóa 

xe, không người trông coi. Thấy vậy, H lẻn đến mở khóa khởi động, rồi leo lên xe 

nổ máy tẩu thoát. Do không biết chỗ tiêu thụ, nên H điều khiển xe gắn máy đến gửi 

tại hầm giữ xe của dãy phòng trọ số 113 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện mất xe, chị T đến Công an phường 

Tân Quý để trình báo. 

Đến 19 giờ cùng ngày, chị Lê Hoàng Cẩm T ( em gái H) sử dụng số thuê bao 

0797680912 gọi đến số thuê bao 0335254852 của H hỏi: “Tại sao lấy xe chị T mau 

đem về trả?”. H thừa nhận hành vi trộm cắp xe gắn máy của chị T với chị T, rồi H 

nói dối đã đem cầm xe gắn máy của chị T sau khi trộm được, muốn lấy xe thì 

chuyển số tiền 600.000 đồng vào tài khoản số 150819932016, mang tên “NGUYEN 

THI TO N” mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (ngân hàng 

SHB) ( là tài khoản bạn gái của H). Sau khi nhận được tiền của chị T chuyển, H 

nhắn địa chỉ nơi để xe cho chị T rồi nhờ chị Nguyễn Thị Tú Nga mua giúp vé xe về 

tỉnh Quảng Ngãi lẩn trốn. 

Đến ngày 26/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú bắt 

giữ H và di lý về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú làm việc. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, Lê Trung H đã khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án.  

Kết luận định giá tài sản số 1353/KL-HĐĐGTS ngày 14/6/2024  của Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Tân Phú, thời điểm định giá ngày 

07/5/2024 kết luận: “01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda loại Wave RSX F1, màu xám, 

biển kiểm soát 76H1-304.00; số máy: JA38E0215406; số khung: 

RLHJA3824GY106407, đã qua sử dụng, trị giá 11.800.000 đồng”.(Bút lục 33) 

Vật chứng thu giữ: 

- 01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda loại Wave RSX F1, màu xám, biển số 76H1-

304.00; số máy: JA38E0215406; số khung: RLHJA3824GY106407. Đây là xe gắn 

máy H trộm cắp. Qua xác minh, xe gắn máy trên do chị Nguyễn Thị T đứng tên chủ 

sở hữu (bút lục 30). Chị T mua xe trên vào năm 2017 với giá trị 23.000.000 đồng. 
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(Bút lục 86). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã trả lại xe cho chị 

T. (bút lục 83). 

- 01 đĩa CD-R80MQ hiệu Maxell, màu vàng, chưa nội dung hình ảnh Lê Trung 

H thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 07/5/2024, tại dãy phòng trọ số 24/1 Đỗ 

Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú (Kèm theo hồ sơ vụ án, bút lục 67, 

68). 

Về trách nhiệm dân sự:  

Bị hại Nguyễn Thị T đã nhận lại xe không yêu cầu bồi thường dân sự, yêu cầu 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật. (bút lục 87). Riêng đối với số tiền 600.000 

đồng chị Lê Hoàng Cẩm T(em ruột của bị cáo) đã chuyển cho Lê Trung H, chị T 

không có yêu cầu bồi thường dân sự. 

 Tại bản cáo trạng số 113/CT-VKSQ.TP ngày 18 tháng 03 năm 2025, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố bị cáo Lê Trung H về tội: "Trộm cắp tài 

sản" theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận 

Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý kiến giữ 

nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

50 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt bị cáo Lê 

Trung H từ 01 năm tù đến 01 năm 06 tháng tù.           

- Bị cáo Lê Trung Hthống nhất với tội danh và khung hình phạt như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã truy tố, không có oan sai, không có ý 

kiến tranh luận thêm, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, không người 

nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người 

làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và phù hợp với các tài 
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liệu và chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở để 

xác định: khoảng 16 giờ 15 phút ngày 07/5/2024, Lê Trung H có hành vi trộm cắp 

xe gắn máy nhãn hiệu Honda loại Wave RSX F1, biển số 76H1 – 304.00; số máy: 

JA38E0215406; số khung: RLHJA3824GY106407, đã qua sử dụng, trị giá qua giám 

định là  11.800.000 đồng”. 

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận bị cáo Lê Trung H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đối với hành vi nói dối chị Lê Hoàng Cẩm T chuyển tiền 600.000 đồng vào 

tài khoản Nguyễn Thị Tố N cơ quan Công an đã tiến hành xử phạt hành chính số 

0002240/QD-XPHC ngày 26/02/2025 của Công an quận Tân Phú là phù hợp quy 

đinh pháp luật.  

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị 

an xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được nhà nước bảo vệ. Hội 

đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án nghiêm, tương xứng hành vi phạm tội, mới 

có tác dụng răn đe giáo dục đối với các bị cáo và đảm bảo công tác phòng ngừa 

chung trong xã hội.  

Tuy nhiên Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo có thái độ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng. Hội đồng xét xử xét thấy đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 cần áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[4] Về trách nhiệm dân sự và vấn đề liên quan:  

Về phần dân sự: Bị hại Nguyễn Thị T đã nhận lại xe không yêu cầu bồi thường 

dân sự. Riêng đối với số tiền 600.000 đồng chị Lê Hoàng Cẩm T(em gái) đã chuyển 

cho Lê Trung H, chị T không có yêu cầu bồi thường dân sự. 

 [5] Về xử lý vật chứng.   

- 01 xe gắn máy nhãn hiệu Honda loại Wave RSX F1, màu xám, biển số 76H1-

304.00; số máy: JA38E0215406; số khung: RLHJA3824GY106407. Đây là xe gắn 

máy H trộm cắp của chị Tnên trả lại xe cho bà Thương. (bút lục 83). Nên không xét 

thêm. 

- 01 đĩa CD-R80MQ hiệu Maxell, màu vàng, chứa nội dung hình ảnh Lê Trung 

Hthực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngày 07/5/2024, tại dãy phòng trọ số 24/1 Đỗ 

Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, tiếp tục lưu hồ sơ vụ án,. 

[6] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ nêu trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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[1] Tuyên bố bị cáo Lê Trung H phạm tội:"Trộm cắp tài sản"  

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điều 38, Điều 50, điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Trung H 01(một) 

năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày băt tạm giữ ngày 27/11/2024. 

 [2] Áp dụng khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

- Tiếp tục lưu hồ sơ 01 đĩa CD-R80MQ hiệu Maxell. 

 [3] Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội.   

Buộc bị cáo Lê Trung H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

bị hại, người có quyền lợi nghĩa cụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng 

cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản 

án. 
 

Nơi nhận: 

- Tòa án ND TP. HCM; 

- Viện KSND TP. HCM;  

- Viện KSND quận Tân Phú; 

- Văn phòng Cơ quan CSĐT; 

- Sở Tư pháp TPHCM 

- Trại giam và Bị cáo;   

- Thi hành án dân sự quận Tân Phú; 

-Thi hành án hình sự; 

- Lưu, hồ sơ. 
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TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN -CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Mỹ 

 

 

 

 


